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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM MILUZ-E

Miluz-E
Lắp đúng phong cách,
Bật chuẩn đam mê

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01_WE

Mặt che 1 thiết bị

Mặt che dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 15 cái/hộp
M3TS03_E_WE

Mặt che 3 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 7 cái/hộp
M3TS01SB_WE

Mặt che CB cóc
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS01XS_WE

Mặt che 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

20.900
Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS06_WE

Mặt che 6 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

37.400
Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS01MCB_WE

Mặt che MCB 1G
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS02_WE

Mặt che thiết bị, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TS03_WE

Mặt che 3 thiết bị
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS01BC_WE

Nút che trơn
Đơn giá (VNĐ)

23.100
Đóng gói 18 cái/hộp
M3TS02MCB_WE

Mặt che MCB 2G
Đơn giá (VNĐ)

20.900

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_1_WE

Công tắc 1 chiều 16AX, size S

Công tắc dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

25.300
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_ROL

Công tắc rèm cuốn 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

81.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSNRD_WE

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_2_WE

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

44.000
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

220.000
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_D20L_WE

Công tắc 20A, size S
Đơn giá (VNĐ)

150.700

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS31_BP_WE

Công tắc chuông 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300 Đóng gói 10 cái/hộp
M3TSDM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng với 
núm xoay có On/Off, size 2S

Đơn giá (VNĐ)

323.400

Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426UST_WE

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S

Ổ cắm dòng Miluz-E

Đơn giá (VNĐ)

74.800
Đóng gói 12 cái/hộp
M3TS426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A 250V, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

184.800
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ6M_WE

Ổ cắm mạng Cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

220.000

Đóng gói 8 cái/hộp
M3TS426UST2_WE

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E
Đơn giá (VNĐ)

100.100
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS_USB2_WE

Ổ cắm USB 2 cổng A + C, size S
Đơn giá (VNĐ)

600.600
Đóng gói 20 cái/hộp
M3TSRJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

92.400

Đóng gói 20 cái/hộp
M3TS426US_WE

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

37.400 Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS_SIS_WE

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu có công tắc
16A

Đơn giá (VNĐ)

184.800

Mặt che linh hoạt

Đa chức năng, đa ứng dụng

Thiết kế mới hoàn toàn

Đóng gói 6 cái/hộp
M3TS01WP_WE

Mặt che chống nước 
Đơn giá (VNĐ)

231.000



Đóng gói 12 cái/hộp
M3T03_WE

Mặt cho 3 thiết bị size S

Mặt che dòng AvatarOn A

Công tắc dòng AvatarOn A

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 10 cái/hộp
Mặt cho 2 thiết bị size S

Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 10 cái/hộp
Mặt cho 1 thiết bị size S

Đơn giá (VNĐ)

26.400
M3T03P_WE 23.100

M3T02_WE 26.400
M3T02P_WE 23.100

M3T01_WE 26.400
M3T01P_WE 23.100

Đóng gói 10 cái/hộp
M3T01SB_WE

Mặt cho cầu dao an toàn
Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 16 cái/hộp

Mặt cho MCB 1 cực
Đơn giá (VNĐ) Đóng gói 16 cái/hộp

Mặt cho MCB 2 cực
Đơn giá (VNĐ)

26.400
M3T01PSB_WE 23.100

M3T01MCB_WE 30.800
M3T01PMCB_WE 27.500

M3T02MCB_WE 30.800
M3T02PMCB_WE 27.500

Đóng gói 16 cái/hộp
Mặt che trơn

Đơn giá (VNĐ)

M3T01BP_WE 30.800
M3T01PBP_WE 27.500

Đóng gói 12 cái/hộp
M3T31_2_WE        
Cắm nhanh

M3T31_2S_WE        
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

56.100
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_M1F_WE   
Cắm nhanh

M3T31_M1FS_WE   
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

57.200

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_M2_WE
Cắm nhanh

M3T31_M2S_WE          
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size M(1.5S)
Đơn giá (VNĐ)

86.900
Đóng gói 10 cái/hộp
M3T31_E1F_WE    
Cắm nhanh

M3T31_E1FS_WE    
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_IM_WE

Công tắc trung gian 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

297.000

Đóng gói 8 cái/hộp
M3T31_E2_WE      
Cắm nhanh

M3T31_E2S_WE
Bắt vít

Công tắc 2 chiều 16AX, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

97.900

Đóng gói 10 cái/hộp
M3T31_D20N_WE

Công tắc 2 cực 20A size S
Đơn giá (VNĐ)

180.400

Ổ cắm dòng AvatarOn A

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426US_WE
Cắm nhanh

M3T426USS_WE          
Bắt vít

Ổ cắm đơn 2 chấu 16A, size S
Đơn giá (VNĐ)

48.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426UST_WE
Cắm nhanh

M3T426USTS_WE
Bắt vít

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

82.500

Đóng gói 10 cái/hộp
M3T426_IS_WE

Ổ cắm đa năng 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

353.100

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T426UST2_WE
Cắm nhanh

M3T426UST2S_WE
Bắt vít

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size E(3S)
Đơn giá (VNĐ)

118.800

Đóng gói 12 cái/hộp
M3T_SIS_WE
Cắm nhanh

M3T25_SIS_WE
Bắt vít

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A có công tắc
Đơn giá (VNĐ)

209.000

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_1F_WE
Cắm nhanh

M3T31_1FS_WE
Bắt vít

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

27.500

27.500 56.100 57.200

86.900 69.300 97.900

48.400

82.500

118.800 209.000

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn A

A
va

ta
rO

n 
A



Phụ kiện dòng AvatarOn A

Đóng gói 15 cái/hộp
M3T1V400DM_WE

Công tắc điều chỉnh độ sáng
đèn, size S, 1-400W

Đơn giá (VNĐ)

402.600
Đóng gói 15 cái/hộp
M3T1V400FM_WE

Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt,
size S, 40-400W

Đơn giá (VNĐ)

414.700

Điều chỉnh được đèn LED. Không có chức 
năng ON/OFF.

Phù hợp với quạt trần và quạt hút. Không có 
chức năng ON/OFF.

Đóng gói 10 cái/hộp
M3TNRD_WE 

Đèn báo đỏ, size S
Đơn giá (VNĐ)

69.300

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T01BC_WE

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

14.300

Đóng gói 50 cái/hộp
M3T01SC_WE

Phụ kiện mặt che ốc
Đơn giá (VNĐ)

14.300

Đóng gói 6 cái/hộp
M3T01WP_WE

Mặt che phòng thấm nước, IP55
Đơn giá (VNĐ)

268.400 

IP55 Phù hợp với tất cả các loại công tắc ổ 
cắm dòng chữ nhật khác. 

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T31_HBP_WE   
Cắm nhanh

M3T31_HBPS_WE   
Bắt vít

Nút nhấn chuông 10A, size E (3S)
Đơn giá (VNĐ)

83.600

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng  AvatarOn A

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T_USB_WE

Ổ sạc USB type A, 2.1A, 
size S

Đơn giá (VNĐ)

612.700
Đóng gói 10 cái/hộp
M3T_USB2_WE

Ổ sạc USB type A+C, 2.4A, 
size 2S

Đơn giá (VNĐ)

767.800

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ4M_WE

Ổ cắm điện thoại, size S
Đơn giá (VNĐ)

103.400

Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1TV75M_WE

Ổ cắm angten TV, size S
Đơn giá (VNĐ)

103.400
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ5M_WE

Ổ cắm mạng cat5e, size S
Đơn giá (VNĐ)

223.300
Đóng gói 20 cái/hộp
M3T1RJ6M_WE

Ổ cắm mạng cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

267.300

83.600

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn A
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Mặt che dòng ZENcelo A

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401S_WE_G19
A8401S_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401L_WE_G19 
A8401L_SZ_G19

Mặt cho 3 thiết bị, size L
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Đóng gói 20 cái/hộp
A8402S_WE_G19
A8402S_SZ_G19

Mặt cho 2 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Đóng gói 20 cái/hộp
A84T04L_SZ_G19

Mặt cho 4 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

134.200
Đóng gói 10 cái/hộp
A8401M_WE_G19 
A8401M_SZ_G19

Mặt cho 1 thiết bị, size M
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Đóng gói 20 cái/hộp
A84T02L_SZ_G19

Mặt cho 6 thiết bị, size S
Đơn giá (VNĐ)

134.200

Đóng gói 20 cái/hộp
A8401SB_WE_G19 
A8401SB_SZ_G19

Lõi che cầu dao an toàn
Đơn giá (VNĐ)

22.000
34.100

Đóng gói 20 cái/hộp
A8402MCB_WE_G19
A8402MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 2 cực
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Đóng gói 10 cái/hộp
A8401MCB_WE_G19
A8401MCB_SZ_G19

Mặt cho MCB 1 cực
Đơn giá (VNĐ)

52.800
73.700

Công tắc dòng ZENcelo A

Đóng gói 24 cái/hộp
8431S_1_WE_G19 
8431S_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

95.700
122.100

Đóng gói 10 cái/hộp
8431M_1_WE_G19 
8431M_1_BZ_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

 121.000
134.200

Đóng gói 24 cái/hộp
8431S_2_WE_G19 
8431S_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size S
Đơn giá (VNĐ)

128.700
146.300

Đóng gói 10 cái/hộp
8431M_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size M
Đơn giá (VNĐ)

177.100
Đóng gói 10 cái/hộp
8431L_2_BZ_G19

Công tắc 2 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

194.700
Đóng gói 20 cái/hộp
8431L_1_WE_G19

Công tắc 1 chiều 16AX, size L
Đơn giá (VNĐ)

134.200
146.300

Đóng gói 16 cái/hộp
Công tắc trung gian 16AX, size M

Đơn giá (VNĐ)

189.200
218.900

Đóng gói 16 cái/hộp
8431MD20_WE_G19 
8431MD20_BZ_G19

Công tắc 2 cực 20A, size M

8431L_1_BZ_G19

Đơn giá (VNĐ)

346.500
412.500

Đèn LED sáng khi công tắc bật

Đóng gói 20 cái/hộp
8430SP_WE_G19 
8430SP_BZ_G19

Nút che trơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

15.400
17.600

8431M_3_WE_G19 
8431M_3_BZ_G19

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A

ZE
N

ce
lo

 A



Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng ZENcelo A

Ổ cắm dòng ZENcelo A

Đóng gói 24 cái/hộp
84426SUS_WE_G19 
84426SUS_BZ_G19

Ổ cắm đơn 2 chấu 10A, size S
Đơn giá (VNĐ)

91.300
103.400

Đóng gói 8 cái/hộp
84426LUES2_WE_G19 
84426LUES2_BZ_G19

Ổ cắm đôi 3 chấu 16A, size L
Đơn giá (VNĐ)

194.700
225.500

Đóng gói 12 cái/hộp
84426MUES_WE_G19 
84426MUES_BZ_G19

Ổ cắm đơn 3 chấu 16A, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

165.000
189.200

Đóng gói 12 cái/hộp
8431USB_WE 
8431USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đơn, size S
Đơn giá (VNĐ)

510.400
 583.000

Đóng gói 6 cái/hộp
8432USB_BZ

Ổ sạc USB 2.1A đôi, size 2S
Đơn giá (VNĐ)

838.200

Phụ kiện dòng ZENcelo A

Thiết bị dành cho khách sạn dòng ZENcelo A

Đóng gói 20 cái/hộp
A8431EKT_SZ

Công tắc chìa khóa thẻ
Đơn giá (VNĐ)

 1.692.900

Đóng gói 18 cái/hộp
8431SRJ6V_WE_G19 
8431SRJ6V_BZ_G19

Ổ data cat6, size S
Đơn giá (VNĐ)

328.900
382.800

Đóng gói 20 cái/hộp
8430SNRD_WE_G19 
8430SNRD_BZ_G19

Đèn báo đỏ
Đơn giá (VNĐ)

213.400
237.600

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM ZENcelo A
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Thiết kế sang trọng

Đẳng cấp vượt trội 

Phụ kiện đa chức năng

Công tắc dòng AvatarOn

E8331L1LED_WE_G19
E8331L1LED_WG_G19

E8331L2LED_WE_G19
E8331L2LED_WG_G19

E8332L2LED_WE_G19
E8332L2LED_WG_G19

E8333L2LED_WE_G19
E8333L2LED_WG_G19

E8334L2LED_WE_G19
E8334L2LED_WG_G19

*

Bộ công tắc trung gian 
16AX
Đóng gói 8 cái/hộp
E8331M_WE 
E8331M_WG_G19 

E8334L1LED_WE_G19
E8334L1LED_WG_G19

E8332L1LED_WE_G19
E8332L1LED_WG_G19

E8333L1LED_WE_G19
E8333L1LED_WG_G19

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đơn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

225.500
286.000

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đôi 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

328.900
420.200

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc ba 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

449.900
570.900

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc bốn 1 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

686.400
886.600

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đơn 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

256.300
339.900

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc đôi 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

388.300
498.300

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ công tắc ba 2 chiều
16AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

541.200
686.400

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc bốn 2 chiều
16AX, có đèn LED    

Đơn giá (VNĐ)

831.600
988.900

Đơn giá (VNĐ)

388.300
479.600

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn
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Công tắc dòng AvatarOn

E8331D20N_WE_G19
E8331D20N_WG_G19

E8332D20N_WE_G19
E8332D20N_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

522.500
 734.800

Đóng gói 20 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

977.900
1.280.400

E8331TV_WE_G19 
E8331TV_WG_G19 

E8331RJS4_WE 
E8331RJS4_WG_G19 

E8331RJS5_WE_G19
E8331RJS5_WG_G19

E8332RJS5_WE_G19 
E8332RJS5_WG_G19 

E8332TVRJS5_WE_G19
E8332TVRJS5_WG_G19

E8332TDRJS5_WE_G19
E8332TDRJS5_WG_G19

E8331RJS6_WE_G19
E8331RJS6_WG_G19

E8332RJS6_WE_G19
E8332RJS6_WG_G19

E8332TVRJS6_WE_G19
E8332TVRJS6_WG_G19

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng AvatarOn

Đóng gói 20 cái/hộp
Bộ ổ cắm TV đơn

Đơn giá (VNĐ)

420.200
510.400

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Đơn giá (VNĐ)

267.300
322.300

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Đơn giá (VNĐ)

346.500
420.200

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi

Đơn giá (VNĐ)

552.200
674.300

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Đơn giá (VNĐ)

479.600
583.000

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

Đơn giá (VNĐ)

722.700
867.900

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

613.800
710.600

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm điện thoại và
Bộ ổ cắm mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

498.300
600.600

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV và
Bộ ổ cắm mạng cat6

Đơn giá (VNĐ)

722.700
856.900

Ổ cắm dòng AvatarOn

E83426UES2_WE_G19
E83426UES2_WG_G19

E83426U2_WE_G19
E83426U2_WG_G19

E8332USB_WE_G19
E8332USB_WG_G19

E8342616USB_WE_G19
E8342616USB_WG_G19

E8315TS_WE_G19
E8315TS_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A

Đơn giá (VNĐ)

425.700
517.000

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi 2 chấu 10A

Đơn giá (VNĐ)

256.300
298.100

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ sạc USB đôi 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

1.608.200
1.923.900

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ ổ cắm đa năng và
sạc USB đôi

Đơn giá (VNĐ)

2.366.100

2.875.400

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A

Đơn giá (VNĐ)

546.700
679.800

Đóng gói 12 cái/hộp

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A, 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

638.000
789.800

E83426TS_WE_G19
E83426TS_WG_G19

E8331RD250_WE
E8331RD250_WG

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn 250VA

Đơn giá (VNĐ)

 1.929.400
2.165.900

(điều chỉnh đèn LED từ 3W-100W)

Đóng gói 20 cái/hộp
Nút nhấn chuông đơn 10A

Đơn giá (VNĐ)

388.300E8331BPL1_WG_G19

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM AvatarOn

DÒNG PHỤ KIỆN

Thiết bị dành cho khách sạn dòng AvatarOn

E83T727V_WE_G19
E83T727V_WG_G19

E8331EKT_WE_G19 
E8331EKT_WG_G19 

Đóng gói 1 cái/hộp
Bộ ổ cắm dao cạo râu

Đơn giá (VNĐ)

2.499.200

3.008.500

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Đơn giá (VNĐ)

1.662.100

1.989.900

E8333DMWS_WE_G19
E8333DMWS_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ công tắc
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

825.000
977.900

E8331BPDMW_WE_G19
E8331BPDMW_WG_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ công tắc chuông
“Không làm phiền”, 
“Xin dọn phòng”,
“Vui lòng chờ”

Đơn giá (VNĐ)

910.800
1.092.300

A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
Đơn giá (VNĐ)

 37.400 CCT99AC220

Chuông cửa
Đơn giá (VNĐ)

420.200

Đóng gói 10 cái/hộp
E16P

Phích cắm 3 chấu, 16A
Đơn giá (VNĐ)

105.600
Đóng gói 20 cái/hộp
EP13_G19

Phích cắm 3 chấu, 13A, kiểu Anh
Đơn giá (VNĐ)

 229.900

Mặt che (không đế) phòng thấm 
nước mặt đôi cho ổ cắm, loại 
2 gang, IP55

ET223R_TR
Đơn giá (VNĐ)

625.900
Đơn giá (VNĐ)

 589.600

Mặt che (không đế) phòng thấm 
nước mặt đơn cho ổ cắm, loại 
1 gang, IP55

E223R_TR
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Vivace E
Đổi mới trong từng 
điểm chạm

Thiết kế tràn viền

Lắp đặt dễ dàng

Phục vụ mọi công trình

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E 

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn dòng Vivace E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31RD250U_WE

Bộ điều chỉnh ánh sáng đèn
Đơn giá (VNĐ)

770.000

Bộ nút nhấn nhả dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31PR_WE

Bộ nút nhấn nhả đơn 10A
Đơn giá (VNĐ)

110.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32PR_WE

Bộ nút nhấn nhả đôi 10A
Đơn giá (VNĐ)

143.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN33PR_WE

Bộ nút nhấn nhả ba 10A
Đơn giá (VNĐ)

176.000

Công tắc 2 cực dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31D20N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

206.800
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32D20N_WE

Bộ công tắc đôi 2 cực 20A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

341.000
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN31D45N_WE

Bộ công tắc đơn 2 cực 45A, 
có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

385.000

Công tắc dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_1_WE

Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

72.600
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_2_WE

Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

126.500
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_1_WE

Bộ công tắc bốn 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

205.700

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3116_2_WE

Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

81.400
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_1_WE

Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

137.500
Đóng gói 8 cái/hộp
KBN3416_2_WE

Bộ công tắc bốn 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

258.500

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3216_1_WE

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

104.500
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN3316_2_WE

Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX
Đơn giá (VNĐ)

176.000

Công tắc trung gian & nút nhấn chuông dòng Vivace E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BP_WE

Bộ nút nhấn chuông 10A
Đơn giá (VNĐ)

88.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31IM_WE

Bộ công tắc trung gian 10A
Đơn giá (VNĐ)

154.000

V
ivace E



DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE E

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNACQUSB_WE

Bộ ổ cắm sạc USB type A+C 
21W, có PD + QC3.0

Đơn giá (VNĐ)

792.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Ổ cắm dòng Vivace E

Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15USB_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A có 
cổng USB type A+C và công tắc

Đơn giá (VNĐ)

660.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT25_IS_WE

Bộ ổ cắm đôi đa năng 16A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

283.800

Đóng gói 8 cái/hộp
KBNT426UEST_WE_G19

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu 16A
Đơn giá (VNĐ)

220.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN15_IS_WE

Bộ ổ cắm đơn đa năng 16A 
có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

160.600

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace E

Đóng gói 13 cái/hộp
KBNT727V_WE

Bộ ổ cắm dao cạo râu 115V/240V
Đơn giá (VNĐ)

1.430.000
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31BPDM_WE

Bộ công tắc chuông 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

231.000

Đóng gói 8 cái/hộp
KBN32DMS_WE

Bộ công tắc 
“Không làm phiền” 
“Xin dọn phòng

Đơn giá (VNĐ)

148.500

Đóng gói 6 cái/hộp
KBN31EKT_WE

Bộ công tắc chìa khóa thẻ 16A
Đơn giá (VNĐ)

1.078.000

Ổ cắm TV, mạng, điện thoại dòng Vivace E

V
iv

ac
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E

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đôi
Đơn giá (VNĐ)

279,400

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5 đơn
Đơn giá (VNĐ)

143.000

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32TDRJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 & điện thoại
Đơn giá (VNĐ)

199.100
Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đôi
Đơn giá (VNĐ)

166.100

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ4_WE

Ổ cắm điện thoại đơn
Đơn giá (VNĐ)

119.900

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN31RJ6_WE

Ổ cắm mạng cat6 đơn
Đơn giá (VNĐ)

174.900

Đóng gói 10 cái/hộp
KBN32RJ5_WE

Ổ cắm mạng cat5e đôi
Đơn giá (VNĐ)

203.500

Đóng gói 14 cái/hộp
KBN31TV_WE

Ổ cắm angten TV
Đơn giá (VNĐ)

146.300



Công tắc dòng Vivace

KB32_1_WE_G19 
KB32_1_AS_G19

KB31_1_WE_G19 
KB31_1_AS_G19

KB33_1_WE_G19
KB33_1_AS_G19

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

93.500
116.600

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc ba 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

172.700
211.200

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 1 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

135.300
166.100

Ổ cắm dòng Vivace

Công tắc 2 cực dòng Vivace

KB31D20NE_WE_G19 
KB31D20NE_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 cực 20A

Đơn giá (VNĐ)

248.600
312.400

KB33_WE_G19 
KB33_AS_G19 

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc ba 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

228.800
280.500

KB426UEST_G19 
KB426UEST_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đơn 3 chấu 16A

Đơn giá (VNĐ)

 198.000
248.600

KB413S 
KB413S_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đơn đa năng 13A

Đơn giá (VNĐ)

248.600
305.800

KBT413S_WE_G19 
KBT413S_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm đôi đa năng 13A

Đơn giá (VNĐ)

482.900
623.700

KB113LS_WE_G19 
KB113LS_AS_G19

Đóng gói 10 cái/hộp

Bộ ổ cắm đơn đa năng
13A có công tắc

Đơn giá (VNĐ)

 261.800
 344.300

KB31_WE_G19 
KB31_AS_G19

KB32_WE_G19 
KB32_AS_G19

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đôi 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

160.600
198.000

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc đơn 2 chiều 16AX

Đơn giá (VNĐ)

100.100
118.800

KB31IA_WE_G19 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ công tắc trung gian 10AX

Đơn giá (VNĐ)

299.200 KB31BPB_WE 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ nhấn nút chuông 10A

Đơn giá (VNĐ)

116.600

DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE
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DÒNG CÔNG TẮC Ổ CẮM VIVACE
Đế âm

A3B050_G19

Đế âm cho mặt đơn chuẩn Anh
Đơn giá (VNĐ)

37.400

Ổ cắm USB dòng Vivace

KB31USB_WE 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ cổ cắm sạc USB đơn 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

 1.461.900 KB32USB_WE_G19 
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm sạc USB đôi 2.1A

Đơn giá (VNĐ)

 2.306.700

KB31TS_WE 
KB31TS_AS

KB31TV_WE 
KB31TV_AS

KB32TS 

KB31RJ5E_WE KB31RJ6_WE 
KB31RJ6_AS

KB32RJ6
KB32RJ6_AS

KB32TS_RJ5E

Ổ TV, mạng, điện thoại dòng Vivace

Đóng gói 10 cái/hộp

Đóng gói 20 cái/hộp

Bộ ổ cắm TV đơn
Đơn giá (VNĐ)

 198.000
 248.600

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đôi

Đơn giá (VNĐ)

 254.100
Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại đơn

Đơn giá (VNĐ)

 178.200
211.200

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn

Đơn giá (VNĐ)

 248.600
Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi

Đơn giá (VNĐ)

508.200
603.900

Đóng gói 10 cái/hộp
Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn

Đơn giá (VNĐ)

324.500
420.200

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm điện thoại và mạng cat5e

Đơn giá (VNĐ)

381.700

Đóng gói 8 cái/hộp
Bộ ổ cắm đa năng và sạc USB đôi

Đơn giá (VNĐ)

 2.211.000
 2.744.500

KB42616USB_WE_G19
KB42616USB_AS_G19

KB31EKT_WE 
KB31EKT_AS

KB31BD_C_WE_G19 
KB31BD_C_AS_G19

KB32SDC_WE_G19 

Thiết bị dành cho khách sạn dòng Vivace

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc chuông
“Không làm phiền”
“Xin dọn phòng”

Đơn giá (VNĐ)

 553.300
719.400

Đóng gói 6 cái/hộp
Bộ công tắc chìa khóa thẻ

Đơn giá (VNĐ)

 1.468.500
 1.614.800

Đóng gói 8 cái/hộp

Bộ công tắc
“Không làm phiền”
“Xin dọn phòng”

Đơn giá (VNĐ)

 482.900

Phụ kiện dòng Vivace

KB30_WE 
KB30_AS

Đóng gói 15 cái/hộp
Mặt che trơn đơn

Đơn giá (VNĐ)

100.100
 147.400



MUR35021

Bộ công tắc đơn
hai chiều 10AX

Đơn giá (VNĐ)

482.900

Bộ công tắc đôi
hai chiều 10AX

MUR35022
Đơn giá (VNĐ)

655.600

Bộ công tắc đơn
hai chiều 10AX, có đèn LED

MUR35024
Đơn giá (VNĐ)

762.300 MUR35033

Bộ công tắc đôi 
hai chiều 10AX, có đèn LED

Đơn giá (VNĐ)

643.500

MUR36034

Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E
Đơn giá (VNĐ)

530.200

MUR36038

Bộ ổ cắm đơn 16A 2P+E có nắp
Đơn giá (VNĐ)

2.107.600

Bộ ổ cắm đôi

MUR36029
Đơn giá (VNĐ)

1.315.600

Bộ ổ cắm đôi 10AX

MUR36024
Đơn giá (VNĐ)

1.001.000

Bộ công tắc

Bộ ổ cắm

Được nhập khẩu từ Ba Lan
Chỉ số IP55 và IK08 giúp tối ưu
khả năng chịu đựng của Mureva
trong mọi điều kiện thời tiết
Lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp

Đóng gói 1 cái/hộp Đóng gói 1 cái/hộp


